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01 D0908 BÙI NGỌC THÁI AN Nữ 29/11/2013 06 0.50 7.88 8.00 9.00 33.25 Trúng tuyển 

01 D0906 NGUYỄN HOÀNG TƯỜNG AN Nữ 18/04/2013 06 9.25 6.00 7.88 32.38 Trúng tuyển 

01 D0904 HỒ HOÀI AN Nữ 04/08/2013 06 0.50 7.00 8.00 9.25 31.75 Trúng tuyển 

01 D0030 NGUYỄN TRÂM ANH Nữ 12/04/2013 06 1.00 7.00 7.25 8.75 31.00 Trúng tuyển 

01 D0028 TRẦN LÊ THIÊN ÂN Nam 07/12/2013 06 5.75 7.75 9.25 28.50 Trúng tuyển 

01 D0002 NGUYỄN KHÁNH AN Nữ 14/03/2013 06 6.63 8.75 6.50 28.50 Trúng tuyển 

01 D0026 PHẠM BÁ ÂN Nam 10/01/2013 06 5.25 8.00 9.38 27.88 Trúng tuyển 

01 D0013 NGUYỄN BẢO AN Nam 11/09/2013 06 6.38 6.00 8.38 27.13 Trúng tuyển 

01 D0005 TRẦN NGÔ BẢO AN Nữ 24/03/2013 06 0.25 5.75 7.00 7.88 26.63 Trúng tuyển 

01 D0008 LÊ NGUYỄN MINH AN Nữ 01/01/2013 06 5.00 8.25 7.88 26.13 Trúng tuyển 

01 D0923 PHAN NGỌC QUỲNH ANH Nữ 17/01/2013 06 6.00 7.00 6.25 25.25 Trúng tuyển 

01 D0017 LÊ THỊ AN AN Nữ 03/02/2013 06 5.00 7.50 7.63 25.13 Trúng tuyển 

01 D0019 NGUYỄN THÙY AN Nữ 16/02/2013 06 5.00 8.50 6.50 25.00 Trúng tuyển 

01 D0014 NGUYỄN NGỌC THẢO AN Nữ 13/05/2013 06 4.25 8.25 8.00 24.75 Trúng tuyển 

01 D0903 PHẠM NGỌC KHÁNH AN Nữ 26/12/2013 06 4.75 8.50 6.38 24.38 Trúng tuyển 

01 D0915 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG ANH Nữ 31/01/2013 06 5.50 7.50 5.88 24.38 Trúng tuyển 

01 D0006 HOÀNG BẢO THIÊN AN Nữ 11/01/2013 06 5.13 8.75 5.13 24.13 Trúng tuyển 

01 D0912 TRẦN ĐẶNG THUỲ ANH Nữ 19/02/2013 06 4.75 7.50 7.00 24.00 Trúng tuyển 

01 D0916 NGUYỄN BẢO ANH Nam 01/10/2013 06 4.50 6.75 7.75 23.50 Trúng tuyển 

01 D0007 ĐẶNG BẢO AN Nam 21/12/2013 06 6.00 5.50 5.75 23.25 Trúng tuyển 

01 D0911 PHAN THẢO ANH Nữ 23/12/2013 06 6.00 6.50 4.75 23.25 Trúng tuyển 

01 D0015 PHẠM CÁT AN Nam 03/11/2013 06 6.13 6.50 4.50 23.25 Trúng tuyển 

01 D0022 VÕ NGỌC AN Nam 07/04/2013 06 4.38 6.50 7.25 22.50 Trúng tuyển 

01 D0010 HUỲNH NGUYỄN BẢO AN Nữ 10/04/2013 06 4.50 7.25 5.75 22.00 Trúng tuyển 

02 D0060 NGUYỄN TRẦN MỸ ANH Nữ 01/01/2013 06 7.00 7.50 9.25 30.75 Trúng tuyển 

02 D0942 NGUYỄN LƯU KHÁNH CHI Nữ 30/03/2013 06 8.25 5.75 7.50 29.75 Trúng tuyển 

02 D0033 TRẦN DIỆP ANH Nữ 01/05/2013 06 5.75 8.75 8.00 28.25 Trúng tuyển 

02 D0040 VÕ NGUYỄN BẢO ANH Nữ 14/03/2013 06 6.00 8.75 6.88 27.63 Trúng tuyển 

02 D0055 NGÔ NGUYỄN MINH ANH Nữ 05/04/2013 06 6.25 7.75 7.38 27.63 Trúng tuyển 

02 D0936 NGUYỄN QUỐC GIA BẢO Nam 23/09/2013 06 6.00 7.75 7.25 27.00 Trúng tuyển 

02 D0045 BÙI THỤC ANH Nữ 19/04/2013 06 6.25 7.50 6.50 26.50 Trúng tuyển 

02 D0949 NGUYỄN QUANG HẢI ĐĂNG Nam 31/01/2013 06 6.75 6.00 6.50 26.00 Trúng tuyển 

02 D0048 PHẠM QUỲNH ANH Nữ 29/10/2013 06 5.63 7.75 6.38 25.38 Trúng tuyển 
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02 D0034 NGUYỄN ĐÌNH BẢO ANH Nữ 16/12/2013 06 5.50 6.75 7.25 25.00 Trúng tuyển 

02 D0928 ĐẮC DI AYŨN Nam 26/11/2013 06 5.88 6.00 7.00 24.75 Trúng tuyển 

02 D0054 NGUYỄN THỤY MINH ANH Nữ 29/05/2013 06 5.00 6.75 7.75 24.50 Trúng tuyển 

02 D0043 NGUYỄN PHƯƠNG ANH Nữ 07/02/2013 06 6.63 7.75 3.50 24.50 Trúng tuyển 

02 D0052 ĐÀO THẾ ANH Nam 09/10/2013 06 4.25 7.00 8.25 23.75 Trúng tuyển 

02 D0951 TRẦN TUẤN ĐẠT Nam 09/01/2013 06 5.00 6.00 7.25 23.25 Trúng tuyển 

02 D0950 PHAN THANH DANH Nam 19/02/2013 06 6.63 4.75 5.25 23.25 Trúng tuyển 

02 D0036 TRẦN BẢO LẠC ANH Nam 06/12/2013 06 5.88 6.00 5.38 23.13 Trúng tuyển 

02 D0044 LÊ TRÚC ANH Nữ 10/06/2013 06 4.88 7.75 5.38 22.88 Trúng tuyển 

02 D0938 NGUYỄN HOÀNG BẢO Nam 26/01/2013 06 4.88 5.50 7.25 22.50 Trúng tuyển 

02 D0935 HUỲNH MINH THÁI BẢO Nam 07/06/2013 06 5.38 6.25 5.38 22.38 Trúng tuyển 

02 D0051 NGUYỄN LÊ THÙY ANH Nữ 07/01/2013 06 3.63 7.00 8.00 22.25 Trúng tuyển 

02 D0037 TRẦN THỊ QUỲNH ANH Nữ 04/09/2013 06 4.25 9.00 4.75 22.25 Trúng tuyển 

02 D0059 ĐẶNG CHÂU ANH Nữ 11/09/2013 06 4.00 7.75 6.38 22.13 Trúng tuyển 

02 D0933 HỒ HOÀNG BẢO Nam 02/12/2013 06 4.88 6.00 6.25 22.00 Trúng tuyển 

03 D0964 PHẠM MINH HẢI Nam 10/01/2013 06 1.50 6.50 6.00 9.75 30.25 Trúng tuyển 

03 D0070 DƯƠNG GIA BẢO Nam 23/07/2013 06 6.50 6.75 7.63 27.38 Trúng tuyển 

03 D0067 H'  KATHY AYŨN Nữ 09/11/2013 06 6.00 8.50 6.50 27.00 Trúng tuyển 

03 D0071 HỒ NGUYỄN BẢO BẢO Nam 21/03/2013 06 0.25 6.00 6.25 8.50 27.00 Trúng tuyển 

03 D0063 NGUYỄN VÂN ANH Nữ 05/12/2013 06 6.00 8.25 6.38 26.63 Trúng tuyển 

03 D0083 TRỊNH NGỌC BẢO Nam 14/04/2013 06 6.25 7.00 7.00 26.50 Trúng tuyển 

03 D0963 LÊ NGÂN HÀ Nữ 1/11/2013 06 6.00 6.75 7.55 26.30 Trúng tuyển 

03 D0960 TRẦN MẠNH DŨNG NAM 2/6/2013 06 6.75 6.75 5.83 26.08 Trúng tuyển 

03 D0969 NGÔ BẢO HÂN Nữ 05/03/2013 06 5.75 7.50 7.00 26.00 Trúng tuyển 

03 D0068 NGUYỄN HOÀNG BÁCH Nam 16/10/2012 06 5.13 7.25 7.88 25.38 Trúng tuyển 

03 D0076 DƯ XUÂN GIA BẢO Nam 30/11/2013 06 0.25 4.25 7.75 8.63 25.13 Trúng tuyển 

03 D0065 PHAN VÂN ÁNH Nữ 29/04/2013 06 6.38 6.00 6.25 25.00 Trúng tuyển 

03 D0066 TÔN NỮ NGỌC ÁNH Nữ 08/07/2013 06 5.50 5.50 8.38 24.88 Trúng tuyển 

03 D0061 NGUYỄN THẾ ANH Nam 28/03/2013 06 6.75 7.50 3.75 24.75 Trúng tuyển 

03 D0090 PHẠM BÁ NGUYÊN BẢO Nam 21/09/2013 06 5.75 7.00 5.50 24.00 Trúng tuyển 

03 D0978 NGUYỄN THANH HẰNG Nữ 03/03/2013 06 5.75 6.25 5.40 23.15 Trúng tuyển 

03 D0972 NGUYỄN LÊ NGỌC HÂN Nữ 30/01/2013 06 3.75 9.00 6.58 23.08 Trúng tuyển 

03 D0977 TRẦN LÊ THANH HẰNG Nữ 12/03/2013 06 4.50 5.75 8.33 23.08 Trúng tuyển 

03 D0965 BÙI THỊ GIA HÂN Nữ 01/01/2013 06 6.25 6.00 4.50 23.00 Trúng tuyển 

03 D0072 CAO GIA BẢO Nam 01/03/2013 06 4.13 7.00 7.38 22.63 Trúng tuyển 

03 D0962 PHẠM TRẦN KIM GIANG Nữ 2/3/2013 06 4.63 7.00 6.38 22.63 Trúng tuyển 

03 D0077 TRẦN GIA BẢO Nam 11/06/2013 06 4.75 6.25 6.88 22.63 Trúng tuyển 

04 D1001 PHẠM LƯU TRUNG KHÁNH NAM 18/07/2013 06 8.00 7.00 9.00 32.00 Trúng tuyển 

04 D0118 ĐẶNG BẢO CHÂU Nữ 08/01/2013 06 0.25 7.00 7.50 8.75 30.50 Trúng tuyển 
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04 D0103 NGUYỄN HỒ HẢI BÌNH Nam 02/01/2013 06 5.75 8.25 9.00 28.75 Trúng tuyển 

04 D0115 NGUYỄN VĨNH BẢO CHÂU Nữ 02/04/2013 06 6.75 8.00 7.25 28.75 Trúng tuyển 

04 D0096 LÊ THÁI BẢO Nam 17/03/2013 06 7.75 5.75 6.88 28.13 Trúng tuyển 

04 D0116 NGUYỄN TRẦN TRÂN CHÂU Nữ 06/02/2013 06 0.50 5.13 8.00 9.25 28.00 Trúng tuyển 

04 D0094 NGUYỄN LÊ HUY BẢO Nam 21/04/2013 06 7.38 5.50 6.50 26.75 Trúng tuyển 

04 D0120 NGUYỄN PHẠM BẢO CHÂU Nữ 01/01/2013 06 0.75 5.13 8.50 7.00 26.50 Trúng tuyển 

04 D0981 VŨ HUY HOÀNG Nam 08/03/2013 06 6.88 6.25 6.50 26.50 Trúng tuyển 

04 D0986 PHẠM GIA HUY Nam 31/07/2013 06 6.13 6.00 7.83 26.08 Trúng tuyển 

04 D0983 NGUYỄN TRỌNG HOÀNG Nam 07/01/2013 06 5.38 7.75 7.38 25.88 Trúng tuyển 

04 D0107 ĐOÀN LONG NGỌC BÌNH Nữ 16/04/2013 06 4.75 7.25 7.88 24.63 Trúng tuyển 

04 D0980 VĂN THANH HIẾU Nam 25/07/2013 06 6.75 5.75 4.63 23.88 Trúng tuyển 

04 D0119 NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU Nữ 09/01/2013 06 4.25 8.00 7.13 23.63 Trúng tuyển 

04 D0109 TRẦN QUỐC BÌNH Nam 12/04/2013 06 5.50 8.50 3.88 23.38 Trúng tuyển 

04 D0117 LÊ NGUYỄN BẢO CHÂU Nữ 23/10/2013 06 4.50 6.75 6.75 22.50 Trúng tuyển 

04 D0995 PHẠM MINH KHANG Nam 11/06/2013 06 5.50 6.00 5.25 22.25 Trúng tuyển 

04 D0997 PHAN NGUYỄN MINH KHANG Nam 16/11/2013 06 5.00 6.50 5.70 22.20 Trúng tuyển 

04 D0099 HỒ NGỌC BÍCH Nữ 02/11/2013 06 4.00 9.00 5.13 22.13 Trúng tuyển 

04 D0102 NGUYỄN HỮU PHÚ BÌNH Nam 04/06/2013 06 5.50 6.00 5.13 22.13 Trúng tuyển 

04 D0987 ĐÀO QUANG KHẢI Nam 22/07/2013 06 3.75 6.25 8.25 22.00 Trúng tuyển 

04 D0091 ĐỖ THIỆN NGUYÊN BẢO Nam 17/02/2013 06 5.38 5.50 5.75 22.00 Trúng tuyển 

05 D0141 PHẠM LINH ĐAN Nữ 17/10/2013 06 7.50 7.00 9.00 31.00 Trúng tuyển 

05 D1017 PHÙNG THIÊN KIM Nữ 20/11/2013 06 6.75 7.50 6.40 27.40 Trúng tuyển 

05 D0128 PHAN VÕ TÙNG CHI Nữ 20/06/2013 06 6.25 7.50 6.75 26.75 Trúng tuyển 

05 D1024 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG LINH Nữ 18/12/2013 06 0.25 6.63 7.00 6.10 26.60 Trúng tuyển 

05 D0130 HUỲNH NGỌC KHÁNH CHI Nữ 26/02/2013 06 5.75 7.25 7.50 26.25 Trúng tuyển 

05 D1028 LÊ BẢO LONG Nam 06/10/2013 06 6.00 6.25 7.53 25.78 Trúng tuyển 

05 D0134 TRẦN NGỌC AN CHINH Nữ 15/04/2013 06 5.50 8.75 5.75 25.50 Trúng tuyển 

05 D1014 NGUYỄN VÕ TUẤN KIỆT Nam 20/05/2013 06 6.00 6.50 6.95 25.45 Trúng tuyển 

05 D1026 TRƯƠNG THỊ NGỌC LINH Nữ 28/01/2013 06 7.00 6.00 5.33 25.33 Trúng tuyển 

05 D1007 ĐỖ MẠNH KHÔI Nam 22/04/2013 06 0.25 5.50 6.25 7.20 24.70 Trúng tuyển 

05 D0136 LƯU ĐỨC CƯỜNG Nam 20/12/2013 06 6.25 5.25 6.88 24.63 Trúng tuyển 

05 D0140 TRƯƠNG NGỌC LINH ĐAN Nữ 09/12/2013 06 5.50 6.50 7.00 24.50 Trúng tuyển 

05 D0142 VŨ TRẦN KHÁNH ĐAN Nữ 25/08/2013 06 4.50 7.00 6.88 22.88 Trúng tuyển 

05 D0138 LÊ THẾ CƯỜNG Nam 07/11/2013 06 5.00 7.50 5.25 22.75 Trúng tuyển 

05 D0123 HÀ BẢO CHÂU Nữ 26/02/2013 06 4.25 9.00 5.00 22.50 Trúng tuyển 

05 D0124 PHẠM HOÀNG MINH CHÂU Nữ 21/11/2013 06 5.13 5.75 6.38 22.38 Trúng tuyển 

05 D0127 LÊ QUỲNH CHI Nữ 06/05/2013 06 3.50 8.50 6.63 22.13 Trúng tuyển 

06 D0173 LẠI AN ĐÔNG Nam 06/04/2013 06 7.75 8.25 7.50 31.25 Trúng tuyển 

06 D1055 LÊ NGUYỄN BẢO NGỌC Nữ 24/01/2013 06 7.25 6.00 9.00 29.50 Trúng tuyển 
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06 D0154 CAO NGUYỄN TUẤN ĐẠT Nam 09/06/2013 06 0.50 6.00 6.50 9.50 28.50 Trúng tuyển 

06 D0153 PHẠM AN TUẤN ĐẠT Nam 08/03/2013 06 7.25 6.50 7.25 28.25 Trúng tuyển 

06 D0171 PHẠM NGỌC DOANH DOANH Nữ 22/09/2013 06 6.25 9.25 6.13 27.88 Trúng tuyển 

06 D1039 HOÀNG ĐÌNH TUẤN MINH Nam 19/06/2013 06 6.25 6.25 8.88 27.63 Trúng tuyển 

06 D0164 TRẦN THIÊN DI Nữ 04/09/2013 06 7.00 6.50 6.75 27.25 Trúng tuyển 

06 D0176 NGUYỄN VĂN TÀI ĐỨC Nam 10/09/2013 06 6.75 7.50 5.63 26.63 Trúng tuyển 

06 D0169 HỒ THỦ ĐÔ Nam 10/10/2013 06 5.50 6.25 9.00 26.25 Trúng tuyển 

06 D0179 HỒ QUỐC ĐỨC Nam 26/08/2013 06 6.25 6.00 7.63 26.13 Trúng tuyển 

06 D1050 NGUYỄN THỊ HOÀNG NGÂN Nữ 17/09/2013 06 5.75 7.00 7.38 25.88 Trúng tuyển 

06 D1054 NGUYỄN HÀ THANH NGỌC Nữ 12/07/2013 06 0.50 7.25 7.00 3.88 25.88 Trúng tuyển 

06 D0167 NGUYỄN LÊ HUYỀN DIỆU Nữ 17/02/2013 06 5.00 8.25 7.50 25.75 Trúng tuyển 

06 D1052 NGUYỄN ANH BẢO NGỌC Nữ 24/10/2013 06 0.50 4.25 7.00 9.00 25.00 Trúng tuyển 

06 D0160 CÙ NGỌC ĐẠT Nam 25/01/2013 06 5.00 9.50 4.63 24.13 Trúng tuyển 

06 D1035 VŨ QUANG MINH Nam 10/10/2013 06 6.00 6.25 5.75 24.00 Trúng tuyển 

06 D0165 BÙI NGỌC THIÊN DI Nữ 22/12/2013 06 4.38 6.75 7.75 23.25 Trúng tuyển 

06 D1036 LÊ NGỌC MINH Nữ 09/11/2013 06 3.75 7.00 8.63 23.13 Trúng tuyển 

06 D1048 VŨ THU NGÂN Nữ 20/01/2013 06 4.00 8.50 6.63 23.13 Trúng tuyển 

06 D0152 NIÊ THÀNH ĐẠT Nam 27/10/2013 06 5.63 8.00 3.25 22.50 Trúng tuyển 

06 D0174 PHẠM ĐẮC ĐỒNG Nam 15/03/2013 06 4.38 6.00 7.50 22.25 Trúng tuyển 

06 D0170 NGUYỄN HỮU ĐỘ Nam 11/11/2013 06 5.00 7.25 5.00 22.25 Trúng tuyển 

06 D1042 NGUYỄN HOÀNG TRÀ MY Nữ 16/09/2013 06 5.13 5.50 6.50 22.25 Trúng tuyển 

06 D1034 NGUYỄN TẤN MẠNH Nam 16/08/2013 06 5.25 6.50 5.25 22.25 Trúng tuyển 

06 D1033 ĐỖ QUỲNH MAI Nữ 14/08/2013 06 4.25 5.50 8.13 22.13 Trúng tuyển 

07 D0197 PHAN MỸ DUYÊN Nữ 13/12/2013 06 0.50 7.00 8.50 9.50 32.50 Trúng tuyển 

07 D0208 BÙI BĂNG GIANG Nữ 01/01/2013 06 7.50 8.25 8.13 31.38 Trúng tuyển 

07 D0209 HỒ NGỌC QUỲNH GIAO Nữ 28/09/2013 06 7.13 7.75 8.50 30.50 Trúng tuyển 

07 D1077 LÊ TRẦN PHONG Nam 26/01/2013 06 0.50 6.75 6.25 9.48 29.73 Trúng tuyển 

07 D1081 HỒ AN PHÚ Nam 21/12/2013 06 1.00 7.25 5.25 8.98 29.73 Trúng tuyển 

07 D1069 HỒ BẢO NHƯ Nữ 12/12/2013 06 0.25 7.25 6.50 7.13 28.38 Trúng tuyển 

07 D1068 HOÀNG MAI NHƯ Nữ 01/01/2013 06 6.00 7.00 8.50 27.50 Trúng tuyển 

07 D1059 PHẠM GIA NGUYÊN Nam 14/08/2013 06 6.75 6.25 7.00 26.75 Trúng tuyển 

07 D0206 NGÔ NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Nam 08/02/2013 06 6.00 7.25 6.93 26.18 Trúng tuyển 

07 D0204 ĐẶNG NGUYỄN TRÀ GIANG Nữ 26/03/2013 06 6.00 7.00 7.00 26.00 Trúng tuyển 

07 D1072 NGUYỄN HUY PHÁT Nam 21/03/2013 06 6.25 4.50 8.13 25.13 Trúng tuyển 

07 D0205 NGUYỄN HƯƠNG GIANG Nữ 02/04/2013 06 5.50 8.00 5.95 24.95 Trúng tuyển 

07 D0196 NGUYỄN TUẤN DUY Nam 07/03/2013 06 6.50 5.00 6.75 24.75 Trúng tuyển 

07 D1063 VÕ THÀNH NHÂN Nam 13/03/2013 06 6.00 5.25 6.75 24.00 Trúng tuyển 

07 D1080 NGUYỄN DUY THANH PHONG Nam 9/2/2013 06 6.75 5.25 4.38 23.13 Trúng tuyển 

07 D0186 HUỲNH TẤN DŨNG Nam 05/05/2013 06 6.13 5.25 5.25 22.75 Trúng tuyển 



Phòng KT SBD Họ và tên lót Tên 
Giới

 tính
Năm sinh 

Tuyển 

sinh vào 

lớp 

Điểm ưu 

tiên 

Điểm 

Toán 

Điểm 

Tiếng 

Việt 

Điểm 

Tiếng 

Anh 

Tổng điểm (Toán 

hệ số 2 - Tính cả 

điểm ưu tiên)

Kết quả Ghi chú 

07 D0198 NGUYỄN BÍCH KIM DUYÊN Nữ 21/04/2013 06 5.38 5.50 6.38 22.63 Trúng tuyển 

07 D0194 NGUYỄN NGỌC ÁNH DƯƠNG Nữ 22/07/2013 06 4.38 7.75 5.55 22.05 Trúng tuyển 

08 D1093 HỒ ĐĂNG QUÂN Nam 24/09/2013 06 1.00 8.00 7.50 8.50 33.00 Trúng tuyển 

08 D0216 PHẠM GIA HÂN Nữ 11/09/2013 06 0.25 7.00 7.50 9.50 31.25 Trúng tuyển 

08 D1099 ĐẶNG NGUYỄN NHƯ QUÝ Nữ 30/01/2013 06 0.25 7.00 6.50 8.00 28.75 Trúng tuyển 

08 D0218 PHẠM GIA HÂN Nữ 04/08/2013 06 5.75 8.88 8.25 28.63 Trúng tuyển 

08 D1101 ĐOÀN GIA BẢO QUYÊN Nữ 17/04/2013 06 6.13 7.25 9.00 28.50 Trúng tuyển 

08 D1107 NGUYỄN VŨ BẢO SƠN Nam 17/04/2013 06 6.63 6.50 7.50 27.25 Trúng tuyển 

08 D0220 LẠI HOÀNG BẢO HÂN Nữ 18/11/2013 06 6.25 8.00 6.63 27.13 Trúng tuyển 

08 D0211 TRẦN NGUYỄN THANH HÀ Nữ 29/04/2013 06 6.00 7.75 7.00 26.75 Trúng tuyển 

08 D1088 TRẦN ĐẶNG HẬU PHƯỚC Nam 13/02/2013 06 6.00 6.75 7.75 26.50 Trúng tuyển 

08 D0217 TRƯƠNG NGỌC BẢO HÂN Nữ 12/11/2013 06 6.38 6.00 7.00 25.75 Trúng tuyển 

08 D0231 DƯƠNG NHÃ HÂN Nữ 09/07/2013 06 5.50 6.00 7.63 24.63 Trúng tuyển 

08 D0230 ĐẶNG GIA HÂN Nữ 05/01/2013 06 3.25 9.00 8.75 24.25 Trúng tuyển 

08 D0222 ĐỖ ĐÌNH NGỌC HÂN Nữ 19/05/2013 06 4.25 6.75 9.00 24.25 Trúng tuyển 

08 D0239 PHẠM NGUYỄN ĐAN HÂN Nữ 02/10/2013 06 0.50 5.00 7.00 6.75 24.25 Trúng tuyển 

08 D0233 LÊ GIA HÂN Nữ 31/08/2013 06 4.13 8.50 7.38 24.13 Trúng tuyển 

08 D1084 NGUYỄN AN PHÚ Nam 20/12/2013 06 5.00 5.75 8.13 23.88 Trúng tuyển 

08 D0225 LÊ THỊ NGỌC HÂN Nữ 23/11/2013 06 5.25 5.75 7.50 23.75 Trúng tuyển 

08 D0223 NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN Nữ 02/01/2013 06 5.88 6.75 5.00 23.50 Trúng tuyển 

08 D0236 NGUYỄN HOÀNG GIA HÂN Nữ 15/08/2013 06 4.00 6.25 8.63 22.88 Trúng tuyển 

08 D0224 TRẦN NGỌC BẢO HÂN Nữ 24/11/2013 06 4.38 7.50 6.50 22.75 Trúng tuyển 

08 D1104 VÕ CHÍ QUYẾT Nam 06/09/2013 06 5.75 5.75 5.50 22.75 Trúng tuyển 

08 D0234 TRẦN HOÀNG NGỌC HÂN Nữ 12/02/2013 06 5.25 6.25 5.88 22.63 Trúng tuyển 

08 D1094 PHẠM LÊ QUÂN Nam 06/05/2013 06 5.50 6.50 5.00 22.50 Trúng tuyển 

08 D1090 NGUYỄN PHẠM NAM PHƯƠNG Nữ 20/03/2013 06 5.25 7.00 4.63 22.13 Trúng tuyển 

09 D0246 TRẦN NGỌC NHẤT HẠNH Nữ 11/12/2013 06 0.25 8.13 7.00 9.50 33.00 Trúng tuyển 

09 D0256 BÙI DUNG TRUNG HIẾU Nam 01/05/2013 06 1.00 7.38 6.25 8.25 30.25 Trúng tuyển 

09 D1124 LÊ NGỌC BẢO THY Nữ 16/06/2013 06 7.00 7.50 7.38 28.88 Trúng tuyển 

09 D0244 VÕ NGỌC MỸ HẠNH Nữ 23/08/2013 06 0.50 5.75 6.00 9.13 27.13 Trúng tuyển 

09 D1127 LÊ NGUYỄN THUỶ TIÊN Nữ 03/12/2013 06 6.88 7.00 6.38 27.13 Trúng tuyển 

09 D1125 NGUYỄN NGỌC BẢO THY Nữ 07/01/2013 06 6.50 5.25 8.13 26.38 Trúng tuyển 

09 D0254 TRẦN THỊ THANH HIỀN Nữ 24/05/2013 06 6.38 7.00 6.50 26.25 Trúng tuyển 

09 D0264 NGUYỄN NHẬT HOÀNG Nam 02/10/2013 06 5.25 6.75 8.88 26.13 Trúng tuyển 

09 D1120 LÊ NGUYỄN QUỲNH THƯ Nữ 10/02/2013 06 6.25 6.00 7.50 26.00 Trúng tuyển 

09 D1134 NGUYỄN QUỲNH TRANG Nữ 02/10/2013 06 6.00 5.25 7.75 25.00 Trúng tuyển 

09 D0248 VÕ NGỌC MỸ HẠNH Nữ 05/04/2013 06 6.38 7.25 4.75 24.75 Trúng tuyển 

09 D0265 LÊ XUÂN KHÁNH HOÀNG Nam 15/02/2013 06 5.63 6.25 7.13 24.63 Trúng tuyển 

09 D0252 PHẠM QUÂN HẠO Nam 24/12/2013 06 6.00 6.75 5.75 24.50 Trúng tuyển 
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09 D0267 NGUYỄN HOÀNG Nam 18/02/2013 06 4.88 6.50 8.13 24.38 Trúng tuyển 

09 D0257 NGUYỄN MINH HIẾU Nam 01/12/2013 06 5.25 6.25 7.55 24.30 Trúng tuyển 

09 D0247 NGUYỄN NGỌC TUYẾT HẠNH Nữ 19/11/2013 06 5.63 6.75 5.88 23.88 Trúng tuyển 

09 D0260 TRẦN TRUNG HIẾU Nam 04/11/2013 06 6.00 5.75 6.13 23.88 Trúng tuyển 

09 D1122 NGUYỄN NGỌC DIỄM THƯ Nữ 08/08/2013 06 5.13 7.00 5.88 23.13 Trúng tuyển 

09 D1119 TRẦN ANH THƯ Nữ 30/05/2013 06 5.50 5.50 6.63 23.13 Trúng tuyển 

09 D0263 VÕ THỊ THU HOÀI Nữ 22/12/2013 06 5.13 6.50 6.30 23.05 Trúng tuyển 

09 D1130 LÊ ĐỨC TOÀN Nam 16/06/2013 06 5.75 7.00 4.38 22.88 Trúng tuyển 

10 D0277 BÙI NGUYÊN HƯNG Nam 25/05/2013 06 0.25 8.50 7.00 9.75 34.00 Trúng tuyển 

10 D0280 VŨ PHÚC HƯNG Nam 24/11/2013 06 8.38 6.25 9.38 32.38 Trúng tuyển 

10 D1137 NGUYỄN MINH TRANG Nữ 07/02/2013 06 7.75 7.50 8.38 31.38 Trúng tuyển 

10 D0287 HỒ THIÊN HƯƠNG Nữ 05/01/2013 06 6.50 8.25 7.75 29.00 Trúng tuyển 

10 D1140 NGUYỄN HẢI TRIỀU Nam 30/01/2013 06 7.25 6.50 7.25 28.25 Trúng tuyển 

10 D1136 NGUYỄN THUỲ TRANG Nữ 17/09/2013 06 0.25 5.63 7.00 9.25 27.75 Trúng tuyển 

10 D1153 LƯU THANH VÂN Nữ 14/01/2013 06 7.00 5.25 8.38 27.63 Trúng tuyển 

10 D0279 CAO XUÂN HƯNG Nam 08/08/2013 06 7.00 6.00 7.25 27.25 Trúng tuyển 

10 D0283 VŨ LÂM HƯNG Nam 11/05/2013 06 6.00 8.25 6.88 27.13 Trúng tuyển 

10 D0282 NGUYỄN QUANG HƯNG Nam 02/05/2013 06 5.75 8.00 7.25 26.75 Trúng tuyển 

10 D0289 LA NGUYỄN AN HUY Nam 16/06/2013 06 5.75 7.00 8.25 26.75 Trúng tuyển 

10 D1158 ĐỖ KHÁNH VY Nữ 06/07/2013 06 7.00 6.50 6.25 26.75 Trúng tuyển 

10 D1139 ĐẶNG TRẦN MINH TRIẾT Nam 25/10/2013 06 6.50 6.75 5.88 25.63 Trúng tuyển 

10 D0296 VÕ GIA HUY Nam 09/09/2013 06 6.50 5.75 6.38 25.13 Trúng tuyển 

10 D0273 BÙI HOÀNG TÂM HUỆ Nữ 18/08/2013 06 5.50 7.50 6.38 24.88 Trúng tuyển 

10 D0290 PHÙNG GIA HUY Nam 02/09/2013 06 5.25 6.75 7.25 24.50 Trúng tuyển 

10 D0298 PHẠM AN HUY Nam 06/10/2013 06 6.75 6.25 4.75 24.50 Trúng tuyển 

10 D1151 MAI THÁI UYÊN Nữ 30/06/2013 06 5.63 5.00 7.38 23.63 Trúng tuyển 

10 D1146 DƯƠNG SƠN TÙNG Nam 26/10/2013 06 5.50 6.00 6.38 23.38 Trúng tuyển 

10 D0300 PHẠM ĐỨC HUY Nam 03/06/2013 06 5.00 6.50 6.63 23.13 Trúng tuyển 

10 D1150 TRẦN PHƯƠNG UYÊN Nữ 15/05/2013 06 5.50 5.00 7.06 23.06 Trúng tuyển 

10 D0284 NGUYỄN GIA HƯNG Nam 01/11/2013 06 5.00 7.50 5.25 22.75 Trúng tuyển 

10 D0276 NGUYỄN VĨNH QUỐC HƯNG Nam 02/04/2013 06 5.00 5.75 6.88 22.63 Trúng tuyển 

10 D1144 NGUYỄN THANH TUÂN Nam 22/03/2013 06 6.00 3.50 7.13 22.63 Trúng tuyển 

10 D0295 DƯƠNG GIA HUY Nam 13/01/2013 06 5.00 6.25 5.88 22.13 Trúng tuyển 

10 D1154 BÙI LÊ THÁI VINH Nam 12/06/2013 06 4.25 6.00 7.50 22.00 Trúng tuyển 

10 D1155 NGUYỄN LÂM UY VŨ Nam 15/07/2013 06 5.00 5.75 6.25 22.00 Trúng tuyển 

11 D0318 TRƯƠNG NGUYÊN KHANG Nam 19/08/2013 06 0.75 6.63 8.25 9.75 32.00 Trúng tuyển 

11 D0312 PHAN TRẦN NGUYÊN KHANG Nam 14/11/2013 06 7.25 7.75 8.88 31.13 Trúng tuyển 

11 D0327 LÊ ĐÌNH BẢO KHANG Nam 09/01/2013 06 7.25 7.25 8.50 30.25 Trúng tuyển 

11 D0305 NGUYỄN LÊ KATHY Nữ 28/05/2013 06 5.00 8.50 9.25 27.75 Trúng tuyển 
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11 D0328 NGUYỄN NGỌC BẢO KHANH Nữ 23/01/2013 06 5.75 8.50 7.63 27.63 Trúng tuyển 

11 D0310 PHẠM MINH KHANG Nam 10/03/2013 06 5.50 7.25 8.88 27.13 Trúng tuyển 

11 D0316 NGUYỄN PHAN BẢO KHANG Nam 08/08/2013 06 0.50 5.00 6.25 9.63 26.38 Trúng tuyển 

11 D0302 LƯƠNG NGỌC AN HUY Nam 21/10/2013 06 6.00 6.00 8.25 26.25 Trúng tuyển 

11 D0329 NGUYỄN HỒNG KHANH Nữ 31/10/2013 06 5.75 7.00 7.00 25.50 Trúng tuyển 

11 D0320 HUỲNH HOÀNG KHANG Nam 10/07/2013 06 6.50 6.50 5.63 25.13 Trúng tuyển 

11 D0326 NGUYỄN HẢI KHANG Nam 20/09/2013 06 0.25 5.50 6.25 7.25 24.75 Trúng tuyển 

11 D0314 NGUYỄN LÂM KHANG Nam 27/11/2013 06 5.00 5.50 8.13 23.63 Trúng tuyển 

11 D0308 HÀ ANH  QUANG KHẢI Nam 18/04/2013 06 6.13 6.75 4.25 23.25 Trúng tuyển 

11 D0315 LÊ MINH KHANG Nam 25/04/2013 06 4.38 7.00 6.88 22.63 Trúng tuyển 

12 D0346 LÊ ĐĂNG KHOA Nam 23/12/2013 06 7.25 7.75 7.13 29.38 Trúng tuyển 

12 D0360 TRẦN TRUNG BẢO KHÔI Nam 19/01/2013 06 6.25 7.75 8.88 29.13 Trúng tuyển 

12 D0342 HÀ NGUYỄN MINH KHOA Nam 22/11/2013 06 0.25 7.25 6.75 6.88 28.38 Trúng tuyển 

12 D0334 PHẠM BÙI QUỐC KHÁNH Nam 07/07/2013 06 6.63 7.25 7.25 27.75 Trúng tuyển 

12 D0333 BÙI THỊ VÂN KHÁNH Nữ 23/11/2013 06 5.50 7.50 8.75 27.25 Trúng tuyển 

12 D0357 LÊ TRẦN ĐĂNG KHÔI Nam 14/12/2013 06 6.25 6.75 7.25 26.50 Trúng tuyển 

12 D0350 CAO ĐĂNG KHOA Nam 23/02/2013 06 6.38 5.75 7.88 26.38 Trúng tuyển 

12 D0356 LÊ NGUYỄN ĐÌNH KHÔI Nam 25/11/2013 06 4.88 8.00 6.88 24.63 Trúng tuyển 

12 D0353 NGUYỄN ĐĂNG KHOA Nam 12/01/2013 06 5.88 7.25 5.63 24.63 Trúng tuyển 

12 D0337 ĐỖ VÂN KHÁNH Nữ 12/06/2013 06 4.00 8.75 7.25 24.00 Trúng tuyển 

12 D0354 PHAN ANH KHOA Nam 17/03/2013 06 5.88 6.25 5.63 23.63 Trúng tuyển 

12 D0336 PHẠM BẢO KHÁNH Nam 21/09/2013 06 0.50 4.63 5.50 8.25 23.50 Trúng tuyển 

12 D0351 NGUYỄN ĐĂNG KHOA Nam 01/01/2013 06 5.25 5.25 6.25 22.00 Trúng tuyển 

13 D0372 TRẦN TUẤN KIỆT Nam 07/03/2013 06 6.75 8.75 8.25 30.50 Trúng tuyển 

13 D0388 BÙI TRÍ KIỆT Nam 22/12/2013 06 1.50 7.00 7.75 6.75 30.00 Trúng tuyển 

13 D0378 TRẦN TUẤN KIỆT Nam 25/09/2013 06 7.00 8.25 7.25 29.50 Trúng tuyển 

13 D0374 TRẦN LÊ TUẤN KIỆT Nam 14/07/2013 06 8.00 6.75 6.63 29.38 Trúng tuyển 

13 D0385 LÊ XUÂN ANH KIỆT Nam 18/05/2013 06 6.50 7.00 8.75 28.75 Trúng tuyển 

13 D0370 TRẦN KIÊN Nam 23/07/2013 06 6.25 7.25 8.50 28.25 Trúng tuyển 

13 D0382 HUỲNH TUẤN KIỆT Nam 07/02/2013 06 6.13 7.25 8.00 27.50 Trúng tuyển 

13 D0373 ĐỖ TUẤN KIỆT Nam 21/01/2013 06 5.00 8.00 8.63 26.63 Trúng tuyển 

13 D0375 NGUYỄN TRẦN TUẤN KIỆT Nam 11/03/2013 06 0.25 5.00 7.50 8.63 26.38 Trúng tuyển 

13 D0363 LÂM ĐINH KHÔI Nam 15/08/2013 06 4.75 7.50 8.50 25.50 Trúng tuyển 

13 D0366 NGUYỄN ĐÌNH KHƯƠNG Nam 19/10/2013 06 6.25 7.75 5.25 25.50 Trúng tuyển 

13 D0368 NGÔ CHUNG KIÊN Nam 09/03/2013 06 6.00 6.25 7.00 25.25 Trúng tuyển 

13 D0364 PHẠM MINH KHÔI Nam 13/04/2013 06 5.88 6.75 6.63 25.13 Trúng tuyển 

13 D0387 PHẠM TRỊNH TUẤN KIỆT Nam 02/01/2013 06 6.00 5.50 7.00 24.50 Trúng tuyển 

13 D0380 PHÙNG ANH KIỆT Nam 28/9//2013 06 6.00 7.75 3.63 23.38 Trúng tuyển 

14 D0399 VÕ TÙNG LÂM Nam 10/04/2013 06 7.75 8.00 8.63 32.13 Trúng tuyển 



Phòng KT SBD Họ và tên lót Tên 
Giới

 tính
Năm sinh 

Tuyển 

sinh vào 

lớp 

Điểm ưu 

tiên 

Điểm 

Toán 

Điểm 

Tiếng 

Việt 

Điểm 

Tiếng 

Anh 

Tổng điểm (Toán 

hệ số 2 - Tính cả 

điểm ưu tiên)

Kết quả Ghi chú 

14 D0394 TRẦN NGUYỄN BẢO KIM Nữ 15/06/2013 06 8.25 7.50 6.88 30.88 Trúng tuyển 

14 D0415 TRẦN LƯU LI Nữ 09/09/2013 06 7.88 7.50 7.50 30.75 Trúng tuyển 

14 D0397 PHẠM HỨA HOÀNG LÂM Nam 04/10/2013 06 6.88 8.00 8.88 30.63 Trúng tuyển 

14 D0408 BÙI PHÚC LÂM Nam 24/09/2013 06 6.88 8.25 8.25 30.25 Trúng tuyển 

14 D0395 LÊ HOÀNG NHÃ KỲ Nữ 11/07/2013 06 7.88 8.00 5.75 29.50 Trúng tuyển 

14 D0416 NGUYỄN THÀNH LIÊM Nam 23/03/2013 06 6.50 7.00 8.75 28.75 Trúng tuyển 

14 D0418 HOÀNG LAM LINH Nữ 01/01/2013 06 4.75 9.00 8.75 27.25 Trúng tuyển 

14 D0401 NGUYỄN NGỌC LÂM Nam 19/11/2013 06 5.38 8.75 7.50 27.00 Trúng tuyển 

14 D0417 NGUYỄN HOÀNG BẢO LINH Nữ 22/09/2013 06 6.63 5.50 7.00 25.75 Trúng tuyển 

14 D0404 QUÁCH TUỆ LÂM Nữ 14/08/2013 06 6.50 5.50 7.13 25.63 Trúng tuyển 

14 D0407 NGUYỄN DƯƠNG LÂM Nam 10/04/2013 06 5.75 7.00 6.75 25.25 Trúng tuyển 

14 D0400 NGUYỄN TRÚC LÂM Nữ 02/09/2013 06 5.50 6.00 7.75 24.75 Trúng tuyển 

14 D0411 NGUYỄN LONG THUỲ LÂM Nữ 16/01/2013 06 5.50 5.25 8.38 24.63 Trúng tuyển 

14 D0405 LÊ KHÁNH LÂM Nữ 20/11/2013 06 5.00 6.75 7.25 24.00 Trúng tuyển 

15 D0447 VÕ NGỌC CHIÊU LY Nữ 27/08/2013 06 7.25 8.25 7.75 30.50 Trúng tuyển 

15 D0425 TRẦN GIA LINH Nữ 01/10/2013 06 0.25 5.50 8.50 9.75 29.50 Trúng tuyển 

15 D0443 KHỔNG BẢO LONG Nam 03/10/2013 06 0.50 6.00 6.75 8.25 27.50 Trúng tuyển 

15 D0422 NGUYỄN KHÁNH LINH Nữ 03/06/2013 06 0.25 6.50 7.50 6.75 27.50 Trúng tuyển 

15 D0436 CAO HOÀNG LONG Nam 11/07/2013 06 5.25 9.00 7.75 27.25 Trúng tuyển 

15 D0440 NGUYỄN PHÚC BẢO LONG Nam 06/03/2013 06 6.63 7.00 7.00 27.25 Trúng tuyển 

15 D0433 NGUYỄN ĐỖ HOÀNG LONG Nam 23/08/2013 06 6.50 5.75 7.88 26.63 Trúng tuyển 

15 D0442 NGUYỄN HOÀNG LONG Nam 07/11/2012 06 6.00 5.50 8.63 26.13 Trúng tuyển 

15 D0434 NGUYỄN LÊ HOÀNG LONG Nam 15/01/2013 06 5.75 7.25 7.25 26.00 Trúng tuyển 

15 D0430 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LINH Nữ 23/08/2013 06 4.88 7.50 7.50 24.75 Trúng tuyển 

15 D0437 NGUYỄN HẢI LONG Nam 13/01/2013 06 4.63 6.50 8.50 24.25 Trúng tuyển 

15 D0441 TRẦN BIỆN MINH LONG Nam 08/01/2013 06 3.88 8.25 6.38 22.38 Trúng tuyển 

15 D0446 LÊ TRƯƠNG ĐÌNH LƯU Nam 08/05/2013 06 4.25 7.00 6.50 22.00 Trúng tuyển 

16 D0473 TRẦN HOÀNG MY Nữ 17/01/2013 06 5.38 8.00 8.38 27.13 Trúng tuyển 

16 D0460 TRẦN BÌNH MINH Nam 08/01/2013 06 5.88 7.75 7.50 27.00 Trúng tuyển 

16 D0462 NGUYỄN HỮU NHẬT MINH Nam 09/01/2013 06 6.63 5.75 7.13 26.13 Trúng tuyển 

16 D0454 NGUYỄN QUANG MINH Nam 04/11/2013 06 6.50 5.50 7.38 25.88 Trúng tuyển 

16 D0452 TẠ MỘC MIÊN Nữ 11/12/2013 06 4.88 8.00 8.00 25.75 Trúng tuyển 

16 D0451 LÊ ĐỖ TRÀ MI Nữ 09/11/2013 06 6.75 5.50 6.75 25.75 Trúng tuyển 

16 D0475 ĐỖ LÊ HÀ MY Nữ 25/03/2013 06 4.75 8.25 7.88 25.63 Trúng tuyển 

16 D0455 NIÊ KNƠNG LÊ MINH Nam 05/01/2013 06 4.88 6.75 9.13 25.63 Trúng tuyển 

16 D0456 NGUYỄN HOÀNG MINH Nam 18/12/2013 06 6.00 7.50 6.00 25.50 Trúng tuyển 

16 D0480 TRẦN BẢO NAM Nam 19/03/2013 06 5.63 6.25 7.75 25.25 Trúng tuyển 

16 D0476 HUỲNH PHÙNG NHẬT MY Nữ 01/01/2013 06 6.00 8.75 4.38 25.13 Trúng tuyển 

16 D0467 HỒ NGUYỄN HÀ MY Nữ 28/09/2013 06 4.00 8.75 7.13 23.88 Trúng tuyển 
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16 D0479 PHẠM TRUNG NAM Nam 04/05/2013 06 5.75 7.00 4.88 23.38 Trúng tuyển 

16 D0466 TRẦN TUỆ MY Nữ 06/01/2013 06 4.38 7.25 7.13 23.13 Trúng tuyển 

16 D0478 VÕ NGUYỄN BẢO NAM Nam 01/01/2013 06 5.00 6.25 6.88 23.13 Trúng tuyển 

17 D0497 NGUYỄN HÀ KHÁNH NGÂN Nữ 01/06/2013 06 5.88 8.25 8.25 28.25 Trúng tuyển 

17 D0502 NGUYỄN PHAN HOÀNG NGÂN Nữ 19/02/2013 06 6.50 7.25 5.00 25.25 Trúng tuyển 

17 D0493 TRẦN NGUYỄN THIÊN NGÂN Nữ 24/08/2013 06 4.25 7.50 9.00 25.00 Trúng tuyển 

17 D0487 TRẦN BẢO NAM Nam 26/01/2013 06 6.00 4.50 8.50 25.00 Trúng tuyển 

17 D0483 ĐỖ TRẦN PHƯƠNG NAM Nam 17/09/2013 06 5.00 6.25 8.25 24.50 Trúng tuyển 

17 D0485 TRẦN BẢO NAM Nam 09/03/2013 06 5.00 6.75 7.50 24.25 Trúng tuyển 

17 D0503 PHAN NGUYỄN KIM NGÂN Nữ 11/02/2013 06 5.50 6.50 6.25 23.75 Trúng tuyển 

17 D0500 TRẦN LÊ KHÁNH NGÂN Nữ 07/07/2013 06 4.75 6.50 7.63 23.63 Trúng tuyển 

17 D0486 NGUYỄN NHẬT NAM Nam 10/05/2013 06 5.00 6.00 7.50 23.50 Trúng tuyển 

17 D0498 PHẠM HUỲNH KIM NGÂN Nữ 17/01/2013 06 4.75 6.75 6.88 23.13 Trúng tuyển 

17 D0484 NGUYỄN VŨ BẢO NAM Nam 06/02/2013 06 3.75 7.00 8.50 23.00 Trúng tuyển 

18 D0519 NGUYỄN THUỶ DIỄM NGỌC Nữ 10/10/2013 06 6.50 9.25 8.50 30.75 Trúng tuyển 

18 D0526 ĐỖ KHÁNH NGỌC Nữ 15/09/2013 06 6.75 8.00 7.63 29.13 Trúng tuyển 

18 D0529 NGÔ NGUYỄN BẢO NGỌC Nữ 22/01/2013 06 5.50 8.50 7.25 26.75 Trúng tuyển 

18 D0517 NGUYỄN PHÙNG NGHĨA Nam 08/04/2013 06 7.00 4.75 8.00 26.75 Trúng tuyển 

18 D0539 NGUYỄN HỒ BẢO NGỌC Nữ 13/01/2013 06 0.50 4.63 8.25 8.63 26.63 Trúng tuyển 

18 D0530 ĐINH NGUYỄN BẢO NGỌC Nữ 18/03/2013 06 6.25 7.50 6.00 26.00 Trúng tuyển 

18 D0514 MAI THẾ NGHĨA Nam 08/01/2013 06 5.13 7.00 8.63 25.88 Trúng tuyển 

18 D0537 LÊ THỊ BẢO NGỌC Nữ 18/02/2013 06 6.00 8.00 5.63 25.63 Trúng tuyển 

18 D0516 NGÔ QUÝ NGHĨA Nam 02/12/2013 06 5.38 6.75 6.63 24.13 Trúng tuyển 

18 D0524 PHAN QUÝ THANH NGỌC Nữ 29/11/2013 06 6.00 7.50 4.50 24.00 Trúng tuyển 

18 D0531 NGUYỄN BẢO NGỌC Nữ 17/01/2013 06 5.00 6.25 7.63 23.88 Trúng tuyển 

18 D0533 NGUYỄN TRẦN KHÁNH NGỌC Nữ 01/04/2013 06 5.88 7.50 4.50 23.75 Trúng tuyển 

18 D0512 TRẦN  NHÂN NGHĨA Nam 15/05/2013 06 6.63 5.50 4.75 23.50 Trúng tuyển 

18 D0535 LÊ ĐẶNG KHÁNH NGỌC Nữ 06/11/2013 06 5.50 6.50 5.75 23.25 Trúng tuyển 

18 D0518 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA Nam 12/10/2013 06 0.50 4.75 5.00 8.00 23.00 Trúng tuyển 

18 D0527 LÊ BẢO NGỌC Nữ 15/03/2013 06 4.88 7.50 5.13 22.38 Trúng tuyển 

18 D0536 NGUYỄN THANH NGỌC Nữ 31/07/2013 06 3.75 6.50 8.13 22.13 Trúng tuyển 

19 D0555 NGUYỄN TRỊNH PHÚC NGUYÊN Nam 19/09/2013 06 7.50 7.75 7.50 30.25 Trúng tuyển 

19 D0563 VI TRẦN HẠNH NHÂN Nữ 14/09/2013 06 6.38 7.75 8.13 28.63 Trúng tuyển 

19 D0548 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN Nam 16/05/2013 06 8.25 6.50 5.50 28.50 Trúng tuyển 

19 D0543 NGUYỄN LÊ NGUYÊN Nam 13/01/2013 06 1.00 5.13 7.25 9.50 28.00 Trúng tuyển 

19 D0542 ĐẶNG ĐẮC LÊ NGUYÊN Nữ 17/12/2013 06 6.50 8.25 5.75 27.00 Trúng tuyển 

19 D0553 NGUYỄN AN NGUYÊN Nam 31/08/2013 06 6.75 7.75 5.63 26.88 Trúng tuyển 

19 D0550 NGUYỄN DANH KHÔI NGUYÊN Nam 22/07/2013 06 6.63 7.00 6.00 26.25 Trúng tuyển 

19 D0546 HỒ AN BẢO NGUYÊN Nam 27/07/2013 06 5.25 8.25 7.25 26.00 Trúng tuyển 
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19 D0559 VĂN KHÔI NGUYÊN Nam 14/08/2013 06 5.63 8.00 6.63 25.88 Trúng tuyển 

19 D0557 NGUYỄN THẢO NGUYÊN Nữ 08/04/2013 06 5.25 7.50 7.13 25.13 Trúng tuyển 

19 D0544 TRỊNH KHÔI NGUYÊN Nam 31/07/2013 06 5.63 8.00 5.50 24.75 Trúng tuyển 

19 D0558 MAI VŨ VĂN NGUYÊN Nam 07/10/2013 06 5.00 6.75 6.25 23.00 Trúng tuyển 

19 D0556 NGUYỄN PHAN KHÔI NGUYÊN Nam 09/04/2013 06 5.75 5.75 5.63 22.88 Trúng tuyển 

20 D0582 TRƯƠNG GIA NHI Nữ 03/01/2013 06 7.25 9.00 8.25 31.75 Trúng tuyển 

20 D0585 VŨ NGỌC UYÊN NHI Nữ 12/04/2013 06 6.50 7.75 6.88 27.63 Trúng tuyển 

20 D0574 NGUYỄN NGỌC HOÀNG NHI Nữ 10/01/2013 06 5.25 7.50 8.75 26.75 Trúng tuyển 

20 D0581 VŨ NGỌC THẢO NHI Nữ 12/11/2013 06 5.50 7.00 8.75 26.75 Trúng tuyển 

20 D0579 PHẠM GIANG NHI NỮ 10/02/2013 06 6.00 7.50 6.38 25.88 Trúng tuyển 

20 D0599 CAO NGỌC NHƯ Nữ 09/11/2013 06 5.25 7.25 8.00 25.75 Trúng tuyển 

20 D0588 NGUYỄN THẢO NHIÊN Nữ 16/11/2013 06 1.00 5.00 7.75 7.00 25.75 Trúng tuyển 

20 D0584 TRẦN BẢO NHI Nữ 23/08/2013 06 4.88 9.00 6.38 25.13 Trúng tuyển 

20 D0586 PHẠM LÊ UYÊN NHI Nữ 08/10/2013 06 5.25 7.25 7.38 25.13 Trúng tuyển 

20 D0583 NGUYỄN PHƯƠNG TUỆ NHI Nữ 22/03/2013 06 5.00 8.00 5.88 23.88 Trúng tuyển 

20 D0594 PHAN THANH MỘC NHIÊN Nữ 28/04/2013 06 4.75 7.50 6.63 23.63 Trúng tuyển 

20 D0577 NGUYỄN NGỌC UYÊN NHI Nữ 11/05/2013 06 5.50 6.75 4.88 22.63 Trúng tuyển 

20 D0573 LÊ THỊ BẢO NHI Nữ 05/06/2013 06 4.25 8.00 6.00 22.50 Trúng tuyển 

21 D0623 LÝ TRỌNG NGUYÊN PHONG Nam 04/07/2013 06 7.25 7.50 8.13 30.13 Trúng tuyển 

21 D0604 NGUYỄN LÊ HÀ NY Nữ 27/03/2013 06 5.38 6.75 9.50 27.00 Trúng tuyển 

21 D0616 TRẦN  PHÁT Nam 11/10/2013 06 7.25 6.00 5.88 26.38 Trúng tuyển 

21 D0621 NGUYỄN THANH PHONG Nam 10/11/2013 06 6.13 7.00 6.88 26.13 Trúng tuyển 

21 D0606 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH Nữ 11/12/2013 06 3.88 7.50 9.13 24.38 Trúng tuyển 

21 D0613 KIỀU NGUYỄN MINH PHÁT Nam 28/03/2013 06 4.63 7.25 7.13 23.63 Trúng tuyển 

21 D0611 LÊ ĐÌNH DUY PHÁT Nam 06/10/2013 06 4.50 6.75 7.50 23.25 Trúng tuyển 

21 D0622 TRẦN NGUYỄN THANH PHONG Nam 04/09/2013 06 5.63 7.25 4.75 23.25 Trúng tuyển 

21 D0618 HỒ NGỌC THÀNH PHÁT Nam 10/07/2013 06 5.75 7.25 4.25 23.00 Trúng tuyển 

21 D0625 TRẦN HOÀNG PHONG Nam 05/04/2013 06 4.75 7.00 6.25 22.75 Trúng tuyển 

21 D0626 HỒ NHẬT PHONG Nam 28/02/2013 06 4.88 7.50 5.25 22.50 Trúng tuyển 

21 D0614 NGUYỄN TRƯỜNG PHÁT Nam 28/03/2013 06 5.00 6.50 5.50 22.00 Trúng tuyển 

22 D0638 NGUYỄN VÂN PHONG Nam 20/05/2013 06 0.25 7.50 6.50 9.13 30.88 Trúng tuyển 

22 D0639 DƯƠNG HOÀNG PHONG Nam 04/07/2013 06 5.88 7.25 9.13 28.13 Trúng tuyển 

22 D0637 PHẠM ĐĂNG PHONG Nam 22/10/2013 06 6.00 7.75 8.00 27.75 Trúng tuyển 

22 D0655 NGUYỄN BÁ PHÚC Nam 04/03/2013 06 6.00 8.00 7.38 27.38 Trúng tuyển 

22 D0652 NGUYỄN TRƯỜNG PHÚC Nam 29/05/2013 06 6.00 7.00 8.25 27.25 Trúng tuyển 

22 D0644 PHẠM AN PHÚ Nam 07/07/2013 06 5.50 8.25 7.25 26.50 Trúng tuyển 

22 D0656 NGUYỄN LÊ HOÀNG PHÚC Nam 15/01/2013 06 5.50 8.50 7.00 26.50 Trúng tuyển 

22 D0654 VŨ DUY PHÚC Nam 20/01/2013 06 5.00 7.50 8.75 26.25 Trúng tuyển 

22 D0641 NGUYỄN ĐOÀN AN PHÚ Nam 02/10/2013 06 5.00 6.75 9.00 25.75 Trúng tuyển 
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22 D0642 NGUYỄN THIÊN PHÚ Nam 27/05/2013 06 5.25 7.50 7.25 25.25 Trúng tuyển 

22 D0633 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG PHONG Nam 10/11/2013 06 5.38 6.00 7.75 24.50 Trúng tuyển 

22 D0651 QUẢN GIA HOÀNG PHÚC Nam 04/12/2013 06 5.00 6.00 7.50 23.50 Trúng tuyển 

22 D0658 NGUYỄN GIA PHÚC Nam 06/01/2013 06 6.25 6.50 4.38 23.38 Trúng tuyển 

22 D0647 ĐINH BẠT PHÚ Nam 04/04/2013 06 5.13 6.75 5.75 22.75 Trúng tuyển 

22 D0653 HỒ GIA PHÚC Nam 22/10/2013 06 5.75 5.75 5.50 22.75 Trúng tuyển 

22 D0657 VŨ GIA PHÚC Nam 15/12/2013 06 4.00 7.50 7.13 22.63 Trúng tuyển 

22 D0649 NGUYỄN HOÀNG PHÚC Nam 18/12/2013 06 6.00 6.00 4.25 22.25 Trúng tuyển 

23 D0674 NGUYỄN PHẠM UYÊN PHƯƠNG Nữ 19/12/2013 06 7.00 7.25 7.63 28.88 Trúng tuyển 

23 D0684 VÕ NGỌC TRUNG QUÂN Nam 02/11/2013 06 1.50 6.50 7.00 7.00 28.50 Trúng tuyển 

23 D0669 BÙI THANH PHƯỚC Nam 17/05/2013 06 5.88 6.25 9.00 27.00 Trúng tuyển 

23 D0665 NGUYỄN QUANG PHÚC Nữ 12/02/2013 06 6.25 6.50 7.25 26.25 Trúng tuyển 

23 D0676 NGUYỄN PHAN HÀ PHƯƠNG Nữ 07/11/2013 06 5.75 7.25 7.18 25.93 Trúng tuyển 

23 D0688 PHẠM ANH QUÂN Nam 23/02/2013 06 5.63 6.75 7.13 25.13 Trúng tuyển 

23 D0661 DỰ TIẾN PHÚC Nam 01/02/2013 06 6.25 6.25 6.38 25.13 Trúng tuyển 

23 D0680 NGUYỄN LÂM PHƯƠNG Nữ 26/08/2013 06 6.00 6.00 7.00 25.00 Trúng tuyển 

23 D0666 DƯƠNG THIÊN PHÚC Nam 09/10/2013 06 6.13 6.25 6.38 24.88 Trúng tuyển 

23 D0668 TRẦN HẠNH PHƯỚC Nữ 11/04/2013 06 6.00 7.00 5.75 24.75 Trúng tuyển 

23 D0689 NGUYỄN THỪA QUÂN Nam 06/07/2013 06 0.50 5.00 6.00 7.88 24.38 Trúng tuyển 

23 D0675 NGUYỄN LÊ NAM PHƯƠNG Nữ 09/06/2013 06 4.75 8.00 5.50 23.00 Trúng tuyển 

23 D0677 MAI ANH PHƯƠNG Nữ 21/08/2013 06 0.75 4.75 5 7.13 22.38 Trúng tuyển 

23 D0685 VŨ MINH QUÂN Nam 24/07/2013 06 5.00 5.00 7.25 22.25 Trúng tuyển 

23 D0687 NGUYỄN THANH MINH QUÂN Nam 02/01/2013 06 4.50 6.25 6.70 21.95 Trúng tuyển 

24 D0716 PHẠM HOÀNG BẢO QUYÊN Nữ 28/09/2013 06 6.25 8.00 8.13 28.63 Trúng tuyển 

24 D0696 NGUYỄN HÙNG QUÂN Nam 08/02/2013 06 7.25 6.25 7.50 28.25 Trúng tuyển 

24 D0700 LÊ GIA QUÂN Nam 07/01/2013 06 5.25 7.50 9.25 27.25 Trúng tuyển 

24 D0695 NGUYỄN NHƯ QUÂN Nam 21/01/2013 06 6.63 6.00 7.30 26.55 Trúng tuyển 

24 D0694 ĐOÀN MINH QUÂN Nam 24/01/2013 06 5.38 7.50 7.73 25.98 Trúng tuyển 

24 D0719 BÙI LÊ BẢO QUYÊN Nữ 01/04/2013 06 6.00 4.50 9.25 25.75 Trúng tuyển 

24 D0691 LÊ HỒ QUÂN Nam 25/02/2013 06 4.25 8.00 8.88 25.38 Trúng tuyển 

24 D0706 LÊ ĐÌNH QUANG Nam 30/01/2013 06 6.00 5.25 7.75 25.00 Trúng tuyển 

24 D0717 HOÀNG MAI ĐỖ QUYÊN Nữ 07/05/2013 06 4.75 7.75 6.63 23.88 Trúng tuyển 

24 D0712 NGUYỄN PHÚC QUÝ Nam 23/07/2013 06 7.38 4.00 4.88 23.63 Trúng tuyển 

24 D0720 NGUYỄN THỊ TÚ QUYÊN Nữ 30/01/2013 06 5.38 7.50 5.33 23.58 Trúng tuyển 

24 D0715 TRỊNH BẢO QUYÊN Nữ 05/09/2013 06 3.00 9.00 7.75 22.75 Trúng tuyển 

25 D0740 NGUYỄN MINH THÀNH Nam 01/01/2013 06 7.38 9.25 6.88 30.88 Trúng tuyển 

25 D0746 TRẦN PHƯƠNG THẢO Nữ 30/03/2013 06 6.00 7.50 9.25 28.75 Trúng tuyển 

25 D0723 TRẦN BẢO QUỲNH Nữ 07/01/2013 06 6.25 6.50 8.35 27.35 Trúng tuyển 

25 D0737 PHẠM ANH THẮNG Nam 26/03/2013 06 7.50 4.50 6.33 25.83 Trúng tuyển 
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25 D0724 NGUYỄN TÚ QUỲNH Nữ 28/08/2013 06 4.63 8.00 8.13 25.38 Trúng tuyển 

25 D0721 NGUYỄN BẢO QUYÊN Nữ 10/10/2013 06 4.25 7.50 9.13 25.13 Trúng tuyển 

25 D0730 TRỊNH LÊ HOÀNG SƠN Nam 28/01/2013 06 6.25 7.50 4.83 24.83 Trúng tuyển 

25 D0745 HUỲNH NGỌC THANH THẢO Nữ 27/12/2013 06 6.38 5.00 6.18 23.93 Trúng tuyển 

25 D0732 HỒ NGỌC SƠN Nam 17/02/2013 06 0.75 6.25 4.50 6.18 23.93 Trúng tuyển 

25 D0728 LÊ MINH SƠN Nam 24/09/2013 06 4.38 7.75 6.83 23.33 Trúng tuyển 

25 D0727 NGUYỄN THANH SANG Nam 14/06/2013 06 7.00 7.00 2.00 23.00 Trúng tuyển 

25 D0725 ĐẬU NGỌC NHƯ QUỲNH Nữ 06/02/2013 06 5.25 6.75 5.63 22.88 Trúng tuyển 

25 D0726 TRẦN NGỌC LINH SAM Nữ 18/12/2013 06 5.25 6.50 5.00 22.00 Trúng tuyển 

26 D0771 ĐOÀN THỊ SONG THƯ Nữ 12/07/2013 06 8.75 7.00 5.63 30.13 Trúng tuyển 

26 D0774 NGUYỄN ANH THƯ Nữ 26/07/2013 06 0.50 7.00 9.00 6.50 30.00 Trúng tuyển 

26 D0773 PHẠM ANH THƯ Nữ 13/04/2013 06 7.38 8.00 7.13 29.88 Trúng tuyển 

26 D0764 NGUYỄN ANH THƯ Nữ 11/07/2013 06 6.00 8.25 8.13 28.38 Trúng tuyển 

26 D0760 LÝ KHÁNH THƯ Nữ 07/11/2013 06 7.00 7.75 6.50 28.25 Trúng tuyển 

26 D0763 NGUYỄN MỘC TÂM THƯ Nữ 13/05/2013 06 6.00 9.50 6.38 27.88 Trúng tuyển 

26 D0772 ĐOÀN THỊ ANH THƯ Nữ 16/02/2013 06 6.75 7.25 7.00 27.75 Trúng tuyển 

26 D0779 TRƯƠNG NHÂN THUẬN Nam 09/08/2013 06 6.00 6.00 8.13 26.13 Trúng tuyển 

26 D0751 NGUYỄN ĐÌNH NHẬT THIÊN Nam 07/02/2013 06 5.50 6.50 8.13 25.63 Trúng tuyển 

26 D0759 TRƯƠNG MINH THÔNG Nam 18/01/2013 06 5.88 6.00 7.25 25.00 Trúng tuyển 

26 D0753 PHẠM PHÚ THIỆN Nam 30/08/2013 06 5.00 5.00 7.25 22.25 Trúng tuyển 

26 D0777 NGUYỄN ANH THƯ Nữ 07/04/2013 06 5.38 6.75 4.63 22.13 Trúng tuyển 

26 D0761 TRẦN KHÁNH THƯ Nữ 20/12/2013 06 5.75 7.50 3.00 22.00 Trúng tuyển 

27 D0785 NGUYỄN NGỌC KHÁNH THY Nữ 09/10/2013 06 6.75 8.25 8.50 30.25 Trúng tuyển 

27 D0802 VŨ LÂM BẢO TRÂM Nữ 13/07/2013 06 7.00 7.00 8.50 29.50 Trúng tuyển 

27 D0797 PHẠM NGỌC HƯƠNG TRÀ Nữ 09/12/2013 06 6.00 8.50 8.75 29.25 Trúng tuyển 

27 D0799 PHAN BẢO TRÂM Nữ 22/07/2013 06 6.25 8.00 7.88 28.38 Trúng tuyển 

27 D0803 NGUYỄN NGỌC TRÂM Nữ 30/10/2013 06 6.00 8.75 5.75 26.50 Trúng tuyển 

27 D0787 PHAN NGỌC KHÁNH THY Nữ 09/01/2013 06 5.50 7.75 7.00 25.75 Trúng tuyển 

27 D0791 VÕ KA THY Nữ 01/01/2013 06 6.50 7.00 5.50 25.50 Trúng tuyển 

27 D0804 TRẦN LÊ NGỌC BẢO TRÂN Nữ 12/03/2013 06 5.50 7.50 6.25 24.75 Trúng tuyển 

27 D0788 NGUYỄN KHÁNH THY Nữ 05/07/2013 06 5.88 6.75 6.13 24.63 Trúng tuyển 

27 D0793 HUỲNH BẢO TIÊN Nữ 01/12/2013 06 4.25 8.25 7.63 24.38 Trúng tuyển 

27 D0808 KPĂ LÝ BẢO TRÂN Nữ 16//8/2013 06 5.00 8.00 5.88 23.88 Trúng tuyển 

27 D0800 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM Nữ 01/09/2013 06 4.63 7.00 7.50 23.75 Trúng tuyển 

27 D0795 ĐẶNG LÊ MINH TIẾN Nam 01/05/2013 06 6.75 5.25 5.00 23.75 Trúng tuyển 

27 D0805 TRẦN NGỌC BẢO TRÂN Nữ 22/04/2013 06 3.50 8.25 8.25 23.50 Trúng tuyển 

27 D0809 PHẠM NGUYÊN BẢO TRÂN Nữ 20/04/2013 06 4.25 7.25 7.13 22.88 Trúng tuyển 

27 D0792 LÊ TRẦN CÁT TIÊN Nữ 14/12/2013 06 4.63 6.25 7.00 22.50 Trúng tuyển 

27 D0794 NAY THỦY TIÊN Nữ 10/01/2013 06 5.13 7.75 4.50 22.50 Trúng tuyển 
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28 D0826 NGUYỄN THỊ LAN TRINH Nữ 09/04/2013 06 7.00 9.00 9.13 32.13 Trúng tuyển 

28 D0835 BÙI MINH TÚ Nữ 21/02/2013 06 7.50 8.50 8.50 32.00 Trúng tuyển 

28 D0816 ĐƯỜNG GIA TRÍ Nam 04/06/2013 06 1.00 6.50 6.50 9.50 30.00 Trúng tuyển 

28 D0824 NGUYỄN VĨNH TRIẾT Nam 05/05/2013 06 7.88 5.50 8.50 29.75 Trúng tuyển 

28 D0830 ĐẶNG NGỌC BẢO TRÚC Nữ 02/03/2013 06 5.75 8.50 8.88 28.88 Trúng tuyển 

28 D0821 PHẠM PHÚC TRÍ Nam 29/03/2013 06 6.63 8.50 6.75 28.50 Trúng tuyển 

28 D0813 NGUYỄN NGỌC KHÁNH TRÂN Nữ 26/07/2013 06 0.25 6.38 6.75 8.63 28.38 Trúng tuyển 

28 D0836 NGUYỄN ANH TUẤN Nam 19/04/2013 06 6.50 8.00 7.00 28.00 Trúng tuyển 

28 D0814 NGUYỄN THÙY TRANG Nữ 22/11/2013 06 0.25 6.00 6.50 9.00 27.75 Trúng tuyển 

28 D0838 PHÙNG HOÀNG TUẤN Nam 30/01/2013 06 5.88 8.50 5.88 26.13 Trúng tuyển 

28 D0825 NGUYỄN QUỐC TRIỀU Nam 07/05/2013 06 6.38 6.25 6.50 25.50 Trúng tuyển 

28 D0831 NGUYỄN HỮU HIẾU TRUNG Nam 01/11/2013 06 5.75 5.50 7.50 24.50 Trúng tuyển 

28 D0837 TRẦN MINH TUẤN Nam 02/05/2013 06 3.25 7.25 8.50 22.25 Trúng tuyển 

28 D0823 LƯƠNG HUỲNH MINH TRIẾT Nam 30/03/2013 06 4.63 7.50 5.50 22.25 Trúng tuyển 

29 D0870 PHẠM THỊ THUỲ VÂN Nữ 30/01/2013 06 0.25 9.00 6.75 9.25 34.25 Trúng tuyển 

29 D0862 HỒ THỊ NHÃ UYÊN Nữ 06/04/2013 06 7.00 8.00 8.38 30.38 Trúng tuyển 

29 D0843 TRẦN GIA TUỆ Nữ 27/02/2013 06 5.88 8.00 8.25 28.00 Trúng tuyển 

29 D0866 NGUYỄN NHÃ UYÊN Nữ 06/04/2013 06 6.25 8.25 7.25 28.00 Trúng tuyển 

29 D0860 NGÔ NHÃ UYÊN Nữ 25/04/2013 06 5.75 9.00 6.50 27.00 Trúng tuyển 

29 D0869 TRẦN KHÁNH VÂN Nữ 18/01/2013 06 6.00 6.75 8.00 26.75 Trúng tuyển 

29 D0854 VŨ MINH TƯỜNG Nam 01/01/2013 06 6.75 5.00 7.50 26.00 Trúng tuyển 

29 D0856 NGUYỄN MINH TUYẾT Nữ 13/07/2013 06 5.88 6.50 7.38 25.63 Trúng tuyển 

29 D0842 PHÙNG PHAN GIA TUỆ Nữ 15/02/2013 06 5.50 7.75 5.63 24.38 Trúng tuyển 

29 D0859 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN Nữ 14/07/2013 06 4.25 7.50 8.00 24.00 Trúng tuyển 

29 D0848 TRẦN SƠN TÙNG Nam 13/06/2013 06 4.75 6.25 8.25 24.00 Trúng tuyển 

29 D0857 TẠ NHÃ UYÊN Nữ 08/08/2013 06 5.00 5.00 8.25 23.25 Trúng tuyển 

29 D0861 ĐỖ THỤC UYÊN Nữ 04/07/2013 06 4.25 7.75 6.50 22.75 Trúng tuyển 

29 D0851 KHÚC ĐÌNH TÙNG Nam 31/03/2013 06 4.50 6.00 7.50 22.50 Trúng tuyển 

29 D0847 ĐÀO NHÃ TUỆ Nữ 14/05/2013 06 4.25 7.50 6.00 22.00 Trúng tuyển 

29 D0849 LÊ QUANG TÙNG Nam 26/06/2013 06 4.75 8.25 4.25 22.00 Trúng tuyển 

30 D0887 TRẦN HẠNH TƯỜNG VY Nữ 20/10/2013 06 7.75 8.00 8.75 32.25 Trúng tuyển 

30 D0885 LƯƠNG THANH VƯƠNG Nam 07/01/2013 06 7.75 8.25 8.25 32.00 Trúng tuyển 

30 D0872 NGUYỄN QUỐC VĂN Nam 26/07/2013 06 0.50 7.88 7.00 5.75 29.00 Trúng tuyển 

30 D0884 VÕ MINH VƯƠNG Nam 24/05/2013 06 7.50 6.75 6.75 28.50 Trúng tuyển 

30 D0876 TRẦN QUANG VINH Nam 01/02/2013 06 5.00 8.50 8.38 26.88 Trúng tuyển 

30 D0896 LÊ ĐỖ NHƯ Ý Nữ 26/03/2013 06 6.50 7.00 6.88 26.88 Trúng tuyển 

30 D0879 TRẦN VŨ Nam 15/04/2013 06 4.75 7.00 7.63 24.13 Trúng tuyển 

30 D1005 NGUYỄN ĐĂNG KHOA Nam 30/11/2013 06 5.88 7.00 5.38 24.13 Trúng tuyển 

30 D0900 LÊ HOÀNG YẾN Nữ 28/07/2013 06 5.38 6.75 6.38 23.88 Trúng tuyển 
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30 D0873 PHAN PHƯƠNG VI Nữ 11/07/2013 06 4.75 5.75 7.88 23.13 Trúng tuyển 

30 D0898 HUỲNH TRẦN HẢI YẾN Nữ 18/03/2013 06 5.25 5.25 6.75 22.50 Trúng tuyển 

30 D0890 BÙI THỊ KHÁNH VY Nữ 01/06/2013 06 5.00 6.00 6.25 22.25 Trúng tuyển 

Nguyễn Phú 

Lập bảng Đắk Lắk, ngày 13 tháng 6 năm 2024 


